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	BỘ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:3084/QĐ-BCT
	

	
	Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích 
suất sắc trong thực hiện Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp”;
Căn cứ Thông tư số 40/2019/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ. 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong thực hiện Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KHCN.


	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Cao Quốc Hưng


QUY CHẾ KHEN THƯỞNG 
TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH SUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN 
Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa NGành công nghiệp
 (Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-BCT ngày      tháng 11 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về công tác khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong hoạt động thực hiện Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp giai đoạn 2012 – 2020 (gọi tắt là Dự án), bao gồm: đối tượng áp dụng; nguyên tắc khen thưởng; tiêu chuẩn xét tặng các hình thức khen thưởng; thẩm quyền quyết định, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét khen thưởng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Tập thể, cá nhân tham gia thực hiện Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp trong giai đoạn 2012-2020.
Điều 3. Nguyên tắc khen thưởng 
1. Việc khen thưởng được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và các quy định tại Thông tư số 40/2019/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương.

2. Việc khen thưởng phải bảo đảm trên cơ sở đánh giá đúng thành tích và kết quả đạt được của các tập thể và cá nhân.
Điều 4. Hình thức khen thưởng
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 5. Thời điểm khen thưởng
1. Khen thưởng các hoạt động tham gia thực hiện Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp trong giai đoạn 2012 - 2020. 
2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương được trao tại Hội nghị tổng kết hoạt Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp.
Chương II
TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG
Điều 6. Tiêu chuẩn khen thưởng
1. Đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý, triển khai thực hiện Dự án:

a) Có thành tích trong công tác xây dựng, quản lý và triển khai Dự án nhằm hỗ trợ Dự án đạt được các mục tiêu đề ra;

b) Có thành tích trong việc quảng bá, kết nối, tập hợp, xây dựng mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp, đơn vị tư vấn;

c) Có đóng góp tích cực trong việc tham mưu đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cải tiến nâng cao năng suất và quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp;

d) Không bị khiếu kiện, khiếu nại và tố cáo liên quan tới hoạt động khoa học và công nghệ, không bị hình thức kỷ luật các cấp trong giai đoạn xét thưởng 2012 – 2020.

2. Đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo về cải tiến nâng cao năng suất và quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp:
a) Triển khai hoặc hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ và chất lượng được giao; đối với các nhiệm vụ đã hoàn thành, kết quả nghiệm thu tối thiểu ở mức “Đạt”. 

b) Hoạt động tư vấn, đào tạo mang lại giá trị cho doanh nghiệp và xã hội, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong việc cải tiến nâng cao năng suất và quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trong ngành công nghiệp.
c) Không bị khiếu kiện, khiếu nại và tố cáo liên quan tới quá trình triển khai hoạt động tư vấn, đào tạo; không vi phạm các quy định hiện hành của Nhà nước; tính đến thời điểm xét khen thưởng, tác giả công trình không vi phạm quy định tại Điều 8, Luật Khoa học và Công nghệ.
3. Đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, nâng cao nhận thức về năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp:
a) Triển khai hoặc hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ và chất lượng được giao; đối với các nhiệm vụ đã hoàn thành, kết quả nghiệm thu tối thiểu ở mức “Đạt”.
b) Tích cực tham gia hoạt động truyền thông, phổ biến giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về năng suất chất lượng; Có nhiều bài viết, nội dung tuyền truyền có chất lượng tốt, đảm bảo tính thời sự, có tính lan tỏa đối hoạt động cải tiến, nâng cao năng suất, chất lượng.
c) Không bị khiếu kiện, khiếu nại và tố cáo liên quan tới quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ truyền thông; không vi phạm các quy định hiện hành của Nhà nước; tính đến thời điểm xét khen thưởng, tổ chức, cá nhân không vi phạm quy định tại Điều 8, Luật Khoa học và Công nghệ.
4. Đối với doanh nghiệp tham gia thực hiện các nhiệm vụ, dự án về cải tiến nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp:
a) Có thành tích xuất sắc trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng của đơn vị, được đơn vị ghi nhận.
- Hoạt động triển khai nhiệm vụ, dự án có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đơn vị, giúp nâng cao năng suất, chất lượng, doanh thu bình quân đầu người hàng năm của đơn vị; 

- Các hoạt động cải tiến nâng cao năng suất và quản lý chất lượng có tính bền vững và khả năng duy trì liên tục. Kết quả triển khai có tính nhân rộng, lan tỏa trong bản thân đơn vị, các doanh nghiệp cùng ngành và trong toàn ngành. 

b) Không bị khiếu kiện, khiếu nại và tố cáo liên quan tới hoạt động khoa học và công nghệ, không bị hình thức kỷ luật các cấp trong giai đoạn xét thưởng 2012 - 2020; hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ; không vi phạm các quy định hiện hành của Nhà nước; Tính đến thời điểm xét khen thưởng, tác giả công trình không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Mức đề nghị khen thưởng
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương được xét tặng cho tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 7 Điều 13 Thông tư 40/2019/TT-BCT và đạt các tiêu chuẩn nêu tại Điều 6 Quy chế này. Số lượng tập thể, cá nhân được khen thưởng được lựa chọn thông qua bình xét, đánh giá, so sánh của Hội đồng xét khen thưởng.
Mức tiền thưởng đối với các tập thể, cá nhân được thực hiện theo quy định tại Điều 73, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Chương III 
HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ XÉT KHEN THƯỞNG
Điều 8. Hồ sơ đề nghị khen thưởng
1. Công văn đề nghị khen thưởng của tập thể, cá nhân.
2. Báo cáo thành tích.
a) Đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý, triển khai thực hiện Dự án: Mẫu báo cáo tại Phụ lục 1 kèm theo.
b) Đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn, đào tạo nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp: Mẫu báo cáo tại Phụ lục 2 kèm theo.

c) Đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, nâng cao nhận thức về năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp: Mẫu báo cáo tại Phụ lục 3 kèm theo.
d) Đối với tập thể trực tiếp triển khai các dự án, nhiệm vụ giúp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp: Mẫu báo cáo tại Phụ lục 4 kèm theo.

3. Cam kết về việc không bị khiếu kiện, khiếu nại và tố cáo liên quan tới quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo, truyền thông; tính đến thời điểm xét khen thưởng, tổ chức, cá nhân không vi phạm quy định tại Điều 8, Luật Khoa học và Công nghệ.
Điều 9. Trình tự, thủ tục xét thưởng

1. Tập thể, cá nhân đề nghị xét thưởng phải chuẩn bị 10 bộ Hồ sơ (trong đó có 01 bản chính) đề nghị khen thưởng (có niêm phong), ngoài bìa ghi rõ “Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp” và gửi về Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ), Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng  - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 
2. Việc xét khen thưởng được tiến hành như sau:
a) Việc xét khen thưởng được thực hiện thông qua Hội đồng xét khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương thành lập, gồm các thành viên là các nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực năng suất chất lượng và các lĩnh vực khác có liên quan.
b) Hội đồng xét thưởng làm việc theo chế độ tập thể. Các thành viên Hội đồng tiến hành đánh giá hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định tại Điều 6 Quy chế này; lập Biên bản đánh giá; tiến hành bỏ Phiếu đánh giá và lập Biên bản kiểm phiếu. Quyết định của Hội đồng có giá trị khi có ít nhất hai phần ba số thành viên Hội đồng đồng ý. 
c) Căn cứ kết quả của Hội đồng xét thưởng, Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Văn phòng Bộ tổng hợp, lập danh sách các tập thể, cá nhân đạt các hình thức khen thưởng trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét và quyết định.
Điều 11. Thông báo kết quả khen thưởng
Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo kết quả khen thưởng cho cơ quan, đơn vị được khen thưởng trong thời gian là 07 ngày làm việc sau khi Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Quyết định khen thưởng.
Chương IV 
KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Kinh phí 

1. Kinh phí xét thưởng được lấy từ:

a) Nguồn kinh phí quản lý Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp.
b) Nguồn tài trợ, ủng hộ, đóng góp của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định.

2. Kinh phí khen thưởng đối với tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị đề nghị khen thưởng dựa trên khả năng tự cân đối của đơn vị. 
Điều 13. Tổ chức thực hiện

Vụ trưởng vụ Khoa học và Công nghệ, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiên các quy định trên đây. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo lãnh đạo Bộ để xem xét, quyết định./.



